
THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KT21D01 

Tiết 1 

(7h30-8h20) 

[21111KT069.1905] 

Hình học họa hình 
- Phòng : Online 

- [KT00.018] 
Nguyễn Thanh Xuân  

Yến (Giảng chính) 
- Lớp: KT21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T10 (03/01/2022) 

[21111KT058.1901] 

Kiến trúc nhập môn 
- Phòng : Online 

- [KT00.005] Ngô 
Hồng  Năng (Giảng 

chính) 
- Lớp: KT21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (30/11/2021) 
- T10 (04/01/2022) 

  
[21111KT069.1905] 

Hình học họa hình 
- Phòng : Online 

- [KT00.018] 
Nguyễn Thanh Xuân  

Yến (Giảng chính) 
- Lớp: KT21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T10 (03/01/2022) 

[21111KT058.1901] 

Kiến trúc nhập môn 
- Phòng : Online 

- [KT00.005] Ngô 
Hồng  Năng (Giảng 

chính) 
- Lớp: KT21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (30/11/2021) 
- T10 (04/01/2022) 

Tiết 2 

(8h20-9h10) 
  

Tiết 3 
(9h20-10h10) 

  

Tiết 4 

(10h10-11h00) 
  

Tiết 5 

(13h30-14h20) 
          

Tiết 6 
(14h20-15h10) 

          

Tiết 7 
(15h20-16h10) 

          

Tiết 8 

(16h10-17h00) 
          

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến 

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Hình học hoạ hình 0907767985 https://meet.google.com/soe-tcrf-jrm 
https://classroom.google.com/c/NDM2MTk5ODE2Mzc2

?cjc=qmmkk2h 

2 Kiến trúc nhập môn 0918357035 https://meet.google.com/mgv-bpqa-xqw 
https://classroom.google.com/c/NDMyNzg5ODc4NDU1

?cjc=zqy3g2r 

 

https://meet.google.com/soe-tcrf-jrm
https://classroom.google.com/c/NDMyNzg5ODc4NDU1?cjc=zqy3g2r
https://classroom.google.com/c/NDMyNzg5ODc4NDU1?cjc=zqy3g2r


THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

DT21D01 

Tiết 1 

(7h30-8h20) - [21111KT058.1902] 

Kiến trúc nhập môn 
- Phòng : Online 

- [KT00.005] Ngô Hồng  
Năng (Giảng chính) 

- Lớp: DT21D01 
- Nội dung:  

 
- T05 (29/11/2021) 

- T10 (03/01/2022) 

- [21111KT069.1902] 

Hình học họa hình 
- Phòng : Online 

- [KT00.019] Võ Thị 
Lệ Thi (Giảng chính) 

- Lớp: DT21D01 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

  
- [21111KT058.1902] 

Kiến trúc nhập môn 
- Phòng : Online 

- [KT00.005] Ngô Hồng  
Năng (Giảng chính) 

- Lớp: DT21D01 
- Nội dung:  

 
- T05 (29/11/2021) 

- T10 (03/01/2022) 

- [21111KT069.1902] 

Hình học họa hình 
- Phòng : Online 

- [KT00.019] Võ Thị 
Lệ Thi (Giảng chính) 

- Lớp: DT21D01 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

Tiết 2 

(8h20-9h10) 
  

Tiết 3 

(9h20-10h10) 
  

Tiết 4 

(10h10-11h00) 
  

Tiết 5 

(13h30-14h20) 
          

Tiết 6 

(14h20-15h10) 
          

Tiết 7 

(15h20-16h10) 
          

Tiết 8 

(16h10-17h00) 
          

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến  

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Kiến trúc nhập môn 0918357035 https://meet.google.com/mcw-hhsc-bxm 
https://classroom.google.com/c/NDM2NDkwMzIyMzc4?c

jc=25mxr5y 

2 Hình học hoạ hình 0939848885 https://meet.google.com/kgs-rcpt-ksj 
https://classroom.google.com/c/NDM2MTk5ODE2MzI5?c

jc=i475k3h 

https://classroom.google.com/c/NDM2NDkwMzIyMzc4?cjc=25mxr5y
https://classroom.google.com/c/NDM2NDkwMzIyMzc4?cjc=25mxr5y
https://classroom.google.com/c/NDM2MTk5ODE2MzI5?cjc=i475k3h
https://classroom.google.com/c/NDM2MTk5ODE2MzI5?cjc=i475k3h


THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KT21D02 

Tiết 1 

(7h30-8h20) - [21111KT058.1903] 

Kiến trúc nhập môn 
- Phòng : Online 

- [KT00.005] Ngô 
Hồng  Năng (Giảng 

chính) 
- Lớp: KT21D02 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T10 (03/01/2022) 

- [21111KT069.1916] 

Hình học họa hình 
- Phòng : Online 

- [KT00.019] Võ Thị 
Lệ Thi (Giảng chính) 

- Lớp: KT21D02 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

  
- [21111KT058.1903] 

Kiến trúc nhập môn 
- Phòng : Online 

- [KT00.005] Ngô 
Hồng  Năng (Giảng 

chính) 
- Lớp: KT21D02 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T10 (03/01/2022) 

- [21111KT069.1916] 

Hình học họa hình 
- Phòng : Online 

- [KT00.019] Võ Thị 
Lệ Thi (Giảng chính) 

- Lớp: KT21D02 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

Tiết 2 
(8h20-9h10) 

  

Tiết 3 

(9h20-10h10) 
  

Tiết 4 
(10h10-11h00) 

  

Tiết 5 

(13h30-14h20) 
          

Tiết 6 
(14h20-15h10) 

          

Tiết 7 
(15h20-16h10) 

          

Tiết 8 

(16h10-17h00) 
          

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến 

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Kiến trúc nhập môn 0918357035 https://meet.google.com/mcw-hhsc-bxm 
https://classroom.google.com/c/NDM2NDkwMzIyMzc4?c

jc=25mxr5y 

2 Hình học hoạ hình 0939848885 https://meet.google.com/kgs-rcpt-ksj 
https://classroom.google.com/c/NDM2MTk5ODE2MzI5?c

jc=i475k3h 

https://classroom.google.com/c/NDM2NDkwMzIyMzc4?cjc=25mxr5y
https://classroom.google.com/c/NDM2NDkwMzIyMzc4?cjc=25mxr5y
https://classroom.google.com/c/NDM2MTk5ODE2MzI5?cjc=i475k3h
https://classroom.google.com/c/NDM2MTk5ODE2MzI5?cjc=i475k3h


THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KT21D03 

Tiết 1 

(7h30-8h20) - [21111KT058.1904] 

Kiến trúc nhập môn 
- Phòng : Online 

- [KT00.005] Ngô 
Hồng  Năng (Giảng 

chính) 
- Lớp: KT21D03 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T10 (03/01/2022) 

- [21111KT069.1917] 

Hình học họa hình 
- Phòng : Online 

- [KT00.019] Võ Thị 
Lệ Thi (Giảng chính) 

- Lớp: KT21D03 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

  
- [21111KT058.1904] 

Kiến trúc nhập môn 
- Phòng : Online 

- [KT00.005] Ngô 
Hồng  Năng (Giảng 

chính) 
- Lớp: KT21D03 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T10 (03/01/2022) 

- [21111KT069.1917] 

Hình học họa hình 
- Phòng : Online 

- [KT00.019] Võ Thị 
Lệ Thi (Giảng chính) 

- Lớp: KT21D03 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

Tiết 2 
(8h20-9h10) 

  

Tiết 3 

(9h20-10h10) 
  

Tiết 4 
(10h10-11h00) 

  

Tiết 5 

(13h30-14h20) 
          

Tiết 6 
(14h20-15h10) 

          

Tiết 7 
(15h20-16h10) 

          

Tiết 8 

(16h10-17h00) 
          

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến 

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Kiến trúc nhập môn 0918357035 https://meet.google.com/mcw-hhsc-bxm 
https://classroom.google.com/c/NDM2NDkwMzIyMzc4?c

jc=25mxr5y 

2 Hình học hoạ hình 0939848885 https://meet.google.com/kgs-rcpt-ksj 
https://classroom.google.com/c/NDM2MTk5ODE2MzI5?c

jc=i475k3h 

https://classroom.google.com/c/NDM2NDkwMzIyMzc4?cjc=25mxr5y
https://classroom.google.com/c/NDM2NDkwMzIyMzc4?cjc=25mxr5y
https://classroom.google.com/c/NDM2MTk5ODE2MzI5?cjc=i475k3h
https://classroom.google.com/c/NDM2MTk5ODE2MzI5?cjc=i475k3h


THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KP21D01 

Tiết 1 

(7h30-8h20) 
- [21111IT001.2101] 
Công nghệ thông tin 

cơ bản 
- Phòng : Online 

- [CB00.004] Đặng 
Thị Dung (Giảng 

chính) 
- Lớp: KP21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T10 (03/01/2022) 

- [21111CB003.2101] 

Đại số tuyến tính 
- Phòng : Online 

- [CB00.021] Nguyễn 
Hữu Nghĩa (Giảng 

chính) 
- Lớp: KP21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (30/11/2021) 
- T10 (04/01/2022) 

  - [21111IT001.2101] 
Công nghệ thông tin 

cơ bản 
- Phòng : Online 

- [CB00.004] Đặng 
Thị Dung (Giảng 

chính) 
- Lớp: KP21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T10 (03/01/2022) 

- [21111CB003.2101] 

Đại số tuyến tính 
- Phòng : Online 

- [CB00.021] Nguyễn 
Hữu Nghĩa (Giảng 

chính) 
- Lớp: KP21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (30/11/2021) 
- T10 (04/01/2022) 

Tiết 2 
(8h20-9h10) 

  

Tiết 3 

(9h20-10h10) 
  

Tiết 4 
(10h10-11h00) 

  

Tiết 5 

(13h30-14h20) 
          

Tiết 6 
(14h20-15h10) 

          

Tiết 7 
(15h20-16h10) 

          

Tiết 8 

(16h10-17h00) 
          

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến 

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Đại số tuyến tính  0938710136 https://meet.google.com/lookup/ce2alpozx5 qqcavsd 

2 
Công nghệ thông tin cơ 

bản 
0943977445 Ứng dụng ZOOM 

ID phòng zoom: 993 7404 5943 

- Pass: CNTTCB 

https://meet.google.com/lookup/ce2alpozx5


THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KE21D01 

Tiết 1 

(7h30-8h20) - [21111KE027.1901] 
Nguyên lý kế toán 

- Phòng : Online 
- [KE00.010] Lý Thị 
Ngọc  Sương (Giảng 

chính) 
- Lớp: KE21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (31/12/2021) 

[21111KE022.1901] 

Quản trị học 
- Phòng : Online 

- [KE00.019] 
Trương Công Hào 

(Giảng chính) 
- Lớp: KE21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (30/11/2021) 
- T09 (30/12/2021) 

- [21111KE027.1901] 
Nguyên lý kế toán 

- Phòng : Online 
- [KE00.010] Lý Thị 
Ngọc  Sương (Giảng 

chính) 
- Lớp: KE21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (31/12/2021) 

[21111KE022.1901] 

Quản trị học 
- Phòng : Online 

- [KE00.019] 
Trương Công Hào 

(Giảng chính) 
- Lớp: KE21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (30/11/2021) 
- T09 (30/12/2021) 

- [21111KE027.1901] 
Nguyên lý kế toán 

- Phòng : Online 
- [KE00.010] Lý Thị 
Ngọc  Sương (Giảng 

chính) 
- Lớp: KE21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (31/12/2021) 

Tiết 2 
(8h20-9h10) 

Tiết 3 
(9h20-10h10) 

Tiết 4 

(10h10-11h00) 
    

Tiết 5 
(13h30-14h20) 

          

Tiết 6 

(14h20-15h10) 
          

Tiết 7 

(15h20-16h10) 
          

Tiết 8 

(16h10-17h00) 
          

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến  

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Nguyên lý kế toán 0909504135 Meet.google.com/tsy-avnr-kbb  

2 Quản trị học 0907829855 tdxgntojvr  



THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KE21D02 

Tiết 1 

(7h30-8h20) - [21111KE027.1902] 

Nguyên lý kế toán 
- Phòng : Online 

- [KE00.010] Lý Thị 
Ngọc  Sương (Giảng 

chính) 
- Lớp: KE21D02 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (31/12/2021) 

[21111KE022.1902] 
Quản trị học 

- Phòng : Online 
- [KE00.019] 

Trương Công Hào 
(Giảng chính) 

- Lớp: KE21D02 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T09 (30/12/2021) 

- [21111KE027.1902] 

Nguyên lý kế toán 
- Phòng : Online 

- [KE00.010] Lý Thị 
Ngọc  Sương (Giảng 

chính) 
- Lớp: KE21D02 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (31/12/2021) 

[21111KE022.1902] 
Quản trị học 

- Phòng : Online 
- [KE00.019] 

Trương Công Hào 
(Giảng chính) 

- Lớp: KE21D02 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T09 (30/12/2021) 

- [21111KE027.1902] 

Nguyên lý kế toán 
- Phòng : Online 

- [KE00.010] Lý Thị 
Ngọc  Sương (Giảng 

chính) 
- Lớp: KE21D02 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (31/12/2021) 

Tiết 2 
(8h20-9h10) 

Tiết 3 

(9h20-10h10) 

Tiết 4 
(10h10-11h00) 

    

Tiết 5 

(13h30-14h20) 
          

Tiết 6 
(14h20-15h10) 

          

Tiết 7 
(15h20-16h10) 

          

Tiết 8 

(16h10-17h00) 
          

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến  

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Nguyên lý kế toán 0909504135 Meet.google.com/tsy-avnr-kbb  

2 Quản trị học 0907829855 tdxgntojvr  



THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

GT21D01 

Tiết 1 
(7h30-8h20) 

          

Tiết 2 
(8h20-9h10) 

          

Tiết 3 
(9h20-10h10) 

          

Tiết 4 
(10h10-11h00) 

          

Tiết 5 

(13h30-14h20) 

- [21111CB006.1901] 

Vật lý 1 
- Phòng : Online 

- [CB00.022] Huỳnh 
Minh Đáng (Giảng 

chính) 
- Lớp: GT21D01 

- Nội dung:  
- T05 (29/11/2021) 

- T09 (30/12/2021) 

- [21111KT069.1903] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.021] Đỗ Duy 

Khang (Giảng chính) 
- Lớp: GT21D01 

- Nội dung:  
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

  
- [21111CB006.1901] 

Vật lý 1 
- Phòng : Online 

- [CB00.022] Huỳnh 
Minh Đáng (Giảng 

chính) 
- Lớp: GT21D01 

- Nội dung:  
- T05 (29/11/2021) 

- T09 (30/12/2021) 

- [21111KT069.1903] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.021] Đỗ Duy 

Khang (Giảng chính) 
- Lớp: GT21D01 

- Nội dung:  
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

Tiết 6 

(14h20-15h10) 
  

Tiết 7 
(15h20-16h10) 

 

Tiết 8 

(16h10-17h00) 
      

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến  

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Hình học hoạ hình 0909272394 https://meet.google.com/fkb-jwmq-yay 
https://classroom.google.com/c/NDM2NDcw

MjUyOTYw?cjc=6ncn6bt 

2 Vật lý 1 0917407188 https://meet.google.com/lookup/fqcw2tu3zc Mã lớp: lctoydz 

https://meet.google.com/lookup/fqcw2tu3zc


THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

XD21D01 

Tiết 1 
(7h30-8h20) 

          

Tiết 2 

(8h20-9h10) 
          

Tiết 3 

(9h20-10h10) 
          

Tiết 4 
(10h10-11h00) 

          

Tiết 5 

(13h30-14h20) 

[21111CB006.1904] 

Vật lý 1 
- Phòng : Online 

- [CB00.022] Huỳnh 
Minh Đáng (Giảng 

chính) 
- Lớp: XD21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (30/12/2021) 

[21111KT069.1906] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.021] Đỗ 

Duy Khang (Giảng 
chính) 

- Lớp: XD21D01 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

  

[21111CB006.1904] 

Vật lý 1 
- Phòng : Online 

- [CB00.022] Huỳnh 
Minh Đáng (Giảng 

chính) 
- Lớp: XD21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (30/12/2021) 

[21111KT069.1906] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.021] Đỗ 

Duy Khang (Giảng 
chính) 

- Lớp: XD21D01 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

Tiết 6 

(14h20-15h10) 
  

Tiết 7 

(15h20-16h10) 
  

Tiết 8 
(16h10-17h00) 

      

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến 

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Hình học hoạ hình 0909272394 https://meet.google.com/fkb-jwmq-yay 
https://classroom.google.com/c/NDM2NDcw

MjUyOTYw?cjc=6ncn6bt 

2 Vật lý 1 0917407188 https://meet.google.com/lookup/fqcw2tu3zc Mã lớp: lctoydz 

https://meet.google.com/lookup/fqcw2tu3zc


THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

XD21D03 

Tiết 1 

(7h30-8h20) 
          

Tiết 2 

(8h20-9h10) 
          

Tiết 3 
(9h20-10h10) 

          

Tiết 4 
(10h10-11h00) 

          

Tiết 5 
(13h30-14h20) 

[21111CB006.1906] 
Vật lý 1 

- Phòng : Online 
- [CB00.016] Võ 

Minh  Trường 
(Giảng chính) 

- Lớp: XD21D03 
- Nội dung:  

 
- T05 (29/11/2021) 

- T09 (30/12/2021) 

[21111KT069.1908] 

Hình học họa hình 
- Phòng : Online 

- [KT00.016] Huỳnh 
Thị Hồng  Thuý 

(Giảng chính) 
- Lớp: XD21D03 

- Nội dung:  
 

- T05 (30/11/2021) 
- T10 (04/01/2022) 

  

[21111CB006.1906] 
Vật lý 1 

- Phòng : Online 
- [CB00.016] Võ 

Minh  Trường 
(Giảng chính) 

- Lớp: XD21D03 
- Nội dung:  

 
- T05 (29/11/2021) 

- T09 (30/12/2021) 

[21111KT069.1908] 

Hình học họa hình 
- Phòng : Online 

- [KT00.016] Huỳnh 
Thị Hồng  Thuý 

(Giảng chính) 
- Lớp: XD21D03 

- Nội dung:  
 

- T05 (30/11/2021) 
- T10 (04/01/2022) 

Tiết 6 
(14h20-15h10) 

  

Tiết 7 

(15h20-16h10) 
  

Tiết 8 

(16h10-17h00) 
      

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến 

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Hình học hoạ hình 0989756769 https://meet.google.com/bcg-cjoe-ojz https://classroom.google.com/c/NDM2NDcw
MjUzMTE3?cjc=sokx6c2 

2 Vật lý 1 0985525255 https://meet.google.com/bin-jkrq-nhh https://classroom.google.com/c/Mzk3MzMw

Mjc4Nzkz?cjc=iapgbbf 

https://classroom.google.com/c/NDM2NDcwMjUzMTE3?cjc=sokx6c2
https://classroom.google.com/c/NDM2NDcwMjUzMTE3?cjc=sokx6c2
https://meet.google.com/bin-jkrq-nhh
https://classroom.google.com/c/Mzk3MzMwMjc4Nzkz?cjc=iapgbbf
https://classroom.google.com/c/Mzk3MzMwMjc4Nzkz?cjc=iapgbbf


THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

XD21D06 

Tiết 1 
(7h30-8h20) 

          

Tiết 2 

(8h20-9h10) 
          

Tiết 3 

(9h20-10h10) 
          

Tiết 4 
(10h10-11h00) 

          

Tiết 5 

(13h30-14h20) 

[21111CB006.1909] 

Vật lý 1 
- Phòng : Online 

- [CB00.016] Võ 
Minh  Trường 

(Giảng chính) 
- Lớp: XD21D06 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (30/12/2021) 

- [21111KT069.1911] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.016] Huỳnh 

Thị Hồng  Thuý 
(Giảng chính) 

- Lớp: XD21D06 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

  

[21111CB006.1909] 

Vật lý 1 
- Phòng : Online 

- [CB00.016] Võ 
Minh  Trường 

(Giảng chính) 
- Lớp: XD21D06 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (30/12/2021) 

- [21111KT069.1911] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.016] Huỳnh 

Thị Hồng  Thuý 
(Giảng chính) 

- Lớp: XD21D06 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

Tiết 6 

(14h20-15h10) 
  

Tiết 7 

(15h20-16h10) 
  

Tiết 8 
(16h10-17h00) 

      

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến 

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Hình học hoạ hình 0989756769 https://meet.google.com/bcg-cjoe-ojz https://classroom.google.com/c/NDM2NDcw

MjUzMTE3?cjc=sokx6c2 

2 Vật lý 1 0985525255 https://meet.google.com/bin-jkrq-nhh https://classroom.google.com/c/Mzk3MzMw

Mjc4Nzkz?cjc=iapgbbf 

https://classroom.google.com/c/NDM2NDcwMjUzMTE3?cjc=sokx6c2
https://classroom.google.com/c/NDM2NDcwMjUzMTE3?cjc=sokx6c2
https://meet.google.com/bin-jkrq-nhh
https://classroom.google.com/c/Mzk3MzMwMjc4Nzkz?cjc=iapgbbf
https://classroom.google.com/c/Mzk3MzMwMjc4Nzkz?cjc=iapgbbf


THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

XD21D02 

Tiết 1 
(7h30-8h20) 

          

Tiết 2 

(8h20-9h10) 
          

Tiết 3 

(9h20-10h10) 
          

Tiết 4 
(10h10-11h00) 

          

Tiết 5 

(13h30-14h20) [21111KT069.1912] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.022] Lê 

Tùng Diễm Thi 
(Giảng chính) 

- Lớp: XD21D02 
- Nội dung:  

 
- T05 (29/11/2021) 

- T10 (03/01/2022) 

[21111CB006.1905] 

Vật lý 1 
- Phòng : Online 

- [CB00.003] 
Nguyễn Thị Anh  

Đào (Giảng chính) 
- Lớp: XD21D02 

- Nội dung:  
 

- T05 (30/11/2021) 
- T09 (31/12/2021) 

  [21111KT069.1912] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.022] Lê 

Tùng Diễm Thi 
(Giảng chính) 

- Lớp: XD21D02 
- Nội dung:  

 
- T05 (29/11/2021) 

- T10 (03/01/2022) 

[21111CB006.1905] 

Vật lý 1 
- Phòng : Online 

- [CB00.003] 
Nguyễn Thị Anh  

Đào (Giảng chính) 
- Lớp: XD21D02 

- Nội dung:  
 

- T05 (30/11/2021) 
- T09 (31/12/2021) 

Tiết 6 
(14h20-15h10) 

  

Tiết 7 

(15h20-16h10) 
  

Tiết 8 
(16h10-17h00) 

      

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến 

STT Tên học phần 
SĐT giảng viên 

Google meet Google Classroom 

1 Hình học hoạ hình 0939830895 https://meet.google.com/kni-zpth-xda 
https://classroom.google.com/c/NDM2NDcwMjUzM

DQw?cjc=i2ofown 

2 Vật lý 1 0916804508 https://meet.google.com/lookup/f3ecf6yutt wnf2wsg 

 

https://meet.google.com/kni-zpth-xda
https://meet.google.com/lookup/f3ecf6yutt


THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

XD21D05 

Tiết 1 

(7h30-8h20) [21111KT069.1907] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.016] Huỳnh 

Thị Hồng  Thuý 
(Giảng chính) 

- Lớp: XD21D05 
- Nội dung:  

 
- T05 (29/11/2021) 

- T10 (03/01/2022) 

[21111CB006.1908] 

Vật lý 1 
- Phòng : Online 

- [CB00.003] 
Nguyễn Thị Anh  

Đào (Giảng chính) 
- Lớp: XD21D05 

- Nội dung:  
 

- T05 (30/11/2021) 
- T09 (31/12/2021) 

  
[21111KT069.1907] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.016] Huỳnh 

Thị Hồng  Thuý 
(Giảng chính) 

- Lớp: XD21D05 
- Nội dung:  

 
- T05 (29/11/2021) 

- T10 (03/01/2022) 

[21111CB006.1908] 

Vật lý 1 
- Phòng : Online 

- [CB00.003] 
Nguyễn Thị Anh  

Đào (Giảng chính) 
- Lớp: XD21D05 

- Nội dung:  
 

- T05 (30/11/2021) 
- T09 (31/12/2021) 

Tiết 2 
(8h20-9h10) 

  

Tiết 3 
(9h20-10h10) 

  

Tiết 4 
(10h10-11h00) 

      

Tiết 5 

(13h30-14h20) 
          

Tiết 6 
(14h20-15h10) 

          

Tiết 7 
(15h20-16h10) 

          

Tiết 8 

(16h10-17h00) 
          

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến 

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Hình học hoạ hình 0989756769 https://meet.google.com/tsj-dqqy-uzh 
https://classroom.google.com/c/NDM2NDY3ODg2N

zky?cjc=d75kzf3 

2 Vật lý 1 0916804508 https://meet.google.com/lookup/epj5pzbxjh 3ghhpxe 

https://classroom.google.com/c/NDM2NDY3ODg2Nzky?cjc=d75kzf3
https://classroom.google.com/c/NDM2NDY3ODg2Nzky?cjc=d75kzf3
https://meet.google.com/lookup/epj5pzbxjh


THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

XD21D07 

Tiết 1 
(7h30-8h20) 

[21111KT069.1907] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.016] Huỳnh 

Thị Hồng  Thuý 
(Giảng chính) 

- Lớp: XD21D07 
- Nội dung:  

- T05 (29/11/2021) 
- T10 (03/01/2022) 

[21111CB006.1910] 
Vật lý 1 

- Phòng : Online 

- [CB00.003] 
Nguyễn Thị Anh  

Đào (Giảng chính) 
- Lớp: XD21D07 

- Nội dung:  
- T05 (30/11/2021) 

- T09 (31/12/2021) 

  

[21111KT069.1907] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.016] Huỳnh 

Thị Hồng  Thuý 
(Giảng chính) 

- Lớp: XD21D07 
- Nội dung:  

- T05 (29/11/2021) 
- T10 (03/01/2022) 

 [21111CB006.1910] 
Vật lý 1 

- Phòng : Online 

- [CB00.003] 
Nguyễn Thị Anh  

Đào (Giảng chính) 
- Lớp: XD21D07 

- Nội dung:  
- T05 (30/11/2021) 

- T09 (31/12/2021) 

Tiết 2 

(8h20-9h10) 
  

Tiết 3 
(9h20-10h10) 

  

Tiết 4 

(10h10-11h00) 
      

Tiết 5 
(13h30-14h20) 

          

Tiết 6 

(14h20-15h10) 
          

Tiết 7 

(15h20-16h10) 
          

Tiết 8 
(16h10-17h00) 

          

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến 

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Hình học hoạ hình 0939830895 https://meet.google.com/tsj-dqqy-uzh 
https://classroom.google.com/c/NDM2NDY3ODg2N

zky?cjc=d75kzf3 

2 Vật lý 1 0916804508 https://meet.google.com/lookup/epj5pzbxjh 3ghhpxe 

https://classroom.google.com/c/NDM2NDY3ODg2Nzky?cjc=d75kzf3
https://classroom.google.com/c/NDM2NDY3ODg2Nzky?cjc=d75kzf3
https://meet.google.com/lookup/epj5pzbxjh


THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KM21D01 

Tiết 1 
(7h30-8h20) 

[21111CB006.1902] 
Vật lý 1 

- Phòng : Online 
- [CB00.022] Huỳnh 
Minh Đáng (Giảng 

chính) 
- Lớp: KM21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (30/12/2021) 

[21111KT069.1914] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.020] Trần 

Thị Thùy Trang 
(Giảng chính) 

- Lớp: KM21D01 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

  
[21111CB006.1902] 

Vật lý 1 

- Phòng : Online 
- [CB00.022] Huỳnh 
Minh Đáng (Giảng 

chính) 
- Lớp: KM21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (30/12/2021) 

[21111KT069.1914] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.020] Trần 

Thị Thùy Trang 
(Giảng chính) 

- Lớp: KM21D01 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

Tiết 2 

(8h20-9h10) 
  

Tiết 3 

(9h20-10h10) 
  

Tiết 4 

(10h10-11h00) 
      

Tiết 5 
(13h30-14h20) 

          

Tiết 6 

(14h20-15h10) 
          

Tiết 7 

(15h20-16h10) 
          

Tiết 8 

(16h10-17h00) 
          

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến 

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Vật lý 1 0917407188 
https://meet.google.com/lookup/epb

4ygtfmh 
Mã lớp: eo7gnzx 

2 Hình học hoạ hình 0939991801 
https://meet.google.com/yay-xypn-

wpd 
https://classroom.google.com/c/NDM2NDcw

MjUzMTkz?cjc=enr4fau 

https://meet.google.com/lookup/epb4ygtfmh
https://meet.google.com/lookup/epb4ygtfmh


THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KN21D01 

Tiết 1 
(7h30-8h20) 

[21111CB006.1903] 
Vật lý 1 

- Phòng : Online 
- [CB00.022] Huỳnh 
Minh Đáng (Giảng 

chính) 
- Lớp: KN21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (30/12/2021) 

[21111KT069.1904] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.020] Trần 

Thị Thùy Trang 
(Giảng chính) 

- Lớp: KN21D01 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

  
[21111CB006.1903] 

Vật lý 1 

- Phòng : Online 
- [CB00.022] Huỳnh 
Minh Đáng (Giảng 

chính) 
- Lớp: KN21D01 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (30/12/2021) 

[21111KT069.1904] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.020] Trần 

Thị Thùy Trang 
(Giảng chính) 

- Lớp: KN21D01 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

Tiết 2 

(8h20-9h10) 
  

Tiết 3 

(9h20-10h10) 
  

Tiết 4 

(10h10-11h00) 
      

Tiết 5 
(13h30-14h20) 

          

Tiết 6 

(14h20-15h10) 
          

Tiết 7 

(15h20-16h10) 
          

Tiết 8 

(16h10-17h00) 
          

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến 

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Vật lý 1 0917407188 
https://meet.google.com/lookup/epb

4ygtfmh 
Mã lớp: eo7gnzx 

2 Hình học hoạ hình 0939991801 
https://meet.google.com/yay-xypn-

wpd 
https://classroom.google.com/c/NDM2NDcw

MjUzMTkz?cjc=enr4fau 

https://meet.google.com/lookup/epb4ygtfmh
https://meet.google.com/lookup/epb4ygtfmh


THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2021 

Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 07/01/2022 

Lớp Tiết Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

XD21D04 

Tiết 1 
(7h30-8h20) 

[21111CB006.1907] 
Vật lý 1 

- Phòng : Online 
- [CB00.022] Huỳnh 
Minh Đáng (Giảng 

chính) 
- Lớp: XD21D04 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (30/12/2021) 

[21111KT069.1909] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.020] Trần 

Thị Thùy Trang 
(Giảng chính) 

- Lớp: XD21D04 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

  
[21111CB006.1907] 

Vật lý 1 

- Phòng : Online 
- [CB00.022] Huỳnh 
Minh Đáng (Giảng 

chính) 
- Lớp: XD21D04 

- Nội dung:  
 

- T05 (29/11/2021) 
- T09 (30/12/2021) 

[21111KT069.1909] 
Hình học họa hình 

- Phòng : Online 
- [KT00.020] Trần 

Thị Thùy Trang 
(Giảng chính) 

- Lớp: XD21D04 
- Nội dung:  

 
- T05 (30/11/2021) 

- T10 (04/01/2022) 

Tiết 2 

(8h20-9h10) 
  

Tiết 3 

(9h20-10h10) 
  

Tiết 4 

(10h10-11h00) 
      

Tiết 5 
(13h30-14h20) 

          

Tiết 6 

(14h20-15h10) 
          

Tiết 7 

(15h20-16h10) 
          

Tiết 8 

(16h10-17h00) 
          

Tên ứng dụng và Đường dẫn vào lớp học trực tuyến 

STT Tên học phần SĐT giảng viên Google meet Google Classroom 

1 Vật lý 1 0917407188 https://meet.google.com/lookup/epb4ygtfmh Mã lớp: eo7gnzx 

2 Hình học hoạ hình 0939991801 https://meet.google.com/yay-xypn-wpd 
https://classroom.google.com/c/NDM2NDcw

MjUzMTkz?cjc=enr4fau 

 

https://meet.google.com/lookup/epb4ygtfmh

